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	UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /BC-PGD&ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2021


BÁO CÁO
Danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông

[bookmark: _GoBack]	Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố danh mục thủ tục hanh chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, Phòng GD&ĐT thành phố báo cáo danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông như sau:

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG CÙNG CẤP HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan chủ trì
	Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	Cơ quan phối hợp
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực giáo dục mầm non (5 thủ tục)
	
	
	
	

	1
	Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ, QLĐT
	

	2
	Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập, dân lập, tư thục hoạt động giáo dục
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	3
	Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	4
	Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ 
	

	5
	Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	II
	Lĩnh vực giáo dục tiểu học (6 thủ tục)
	
	
	
	

	1
	Thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ, QLĐT
	

	2
	Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	3
	Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	4
	Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ 
	

	5
	Giải thể trường tiểu học (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học)
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ 
	

	6
	Chuyển trường đối với học sinh trung học tiểu học
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở GD
	Phòng GD&ĐT, đơn vị trường
	

	III
	Lĩnh vực giáo dục trung học (9 thủ tục)
	
	
	
	

	1
	Thành lập trường trung học cơ sở công lập; cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	2
	Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	3
	Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	4
	Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	5
	Giải thể trường trung học cơ sở (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	6
	Tuyển sinh trung học cơ sở
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng GD&Đ, đơn vị trường
	

	7
	Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng GD&Đ, đơn vị trường
	

	8 
	Tiếp nhận đối tượng bổ tục học sinh trung học cơ sở
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng GD&Đ, đơn vị trường
	

	9
	Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng GD&Đ, đơn vị trường
	

	IV
	Lĩnh vực giáo dục dân tộc (5 thủ tục)
	
	
	
	

	1
	Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	2
	Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	3
	Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	4
	Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	5
	Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	V
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (02 thủ tục)

	1
	Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng 
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	2
	Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng Nội vụ
	

	VI
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (10 thủ tục)

	1
	Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	
	

	2
	Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	
	

	3
	Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng nội vụ, phòng TC-KH
	

	4
	Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	Phòng GD&ĐT
	Bộ phận một cửa UBND TPCB
	Phòng nội vụ, phòng TC-KH
	

	5
	Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng TCKH,
	

	6
	Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng TCKH,
	

	7
	Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng TCKH,
	

	8
	Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng TCKH,
	

	9
	Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng TCKH,
	

	10
	Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
	Phòng GD&ĐT
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng TCKH,
	Bổ sung theo QĐ03/QĐ-UBND ngày 5/1/2022




	Nơi nhận:                                                        
- Văn phòng HĐND&UBND thành phố;
- Lãnh đạo phòng GD&ĐTTP;
- Chuyên viên phòng GD&ĐTTP;                          
- Website Phòng;
- Lưu: VT.	                                                 
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